
Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 Nguy  ễn Thị Anh Thi 

Đinh Thị Mỹ Cảnh 
 Kiểm thử và đảm 

bảo chất lượng 
phần mềm

Nguyễn Thị Loan 
 Công nghệ .NET

2
Nguyễn Thị Tuyết 

 Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu 2

1
Nguyễn Thanh Bình 

 Công nghệ .NET

2
Lê Xuân Việt 

 Đại cương về Tin học

1
Vũ Sơn Lâm 

 Phát triển phần 
mềm chuyên nghiệp

Trần Thị Liên
Tin học đại cương

2
Vũ Sơn Lâm 

 Phát triển phần mềm 
chuyên nghiệp

Nguyễn Thanh Bình 
 Công nghệ Java

Nguyễn Thanh Bình 
 Công nghệ Java

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Lập trình mạng

1
Nguyễn Thị Anh Thi 
 Tin học đại cương

Nguy  ễn Thị Anh Thi 

2
Nguyễn Thị Loan 

 Tin học đại cương
Nguy  ễn Thị Anh Thi 

Nguyễn Thị Loan 
 Tin học đại cương

1
Nguyễn Thanh Bình 

 Công nghệ .NET
Dương Hoàng Huyên 

 Tin học đại cương

2

1
Nguyễn Thanh Bình 

 Phát triển phần mềm 
hướng đối tượng

2
Dương Hoàng Huyên 

 Tin học đại cương

Nguyễn Thanh Bình 
 Phát triển phần mềm 

hướng đối tượng

1 Nguy  ễn Thị Anh Thi 

2
Phạm Văn Việt 

 Tin học đại cương
Nguy  ễn Thị Anh Thi 

1
2
1

2
Phùng Văn Minh 
 Quản trị mạng

Phùng Văn Minh 
 Quản trị mạng

Phùng Văn Minh 
 Quản trị mạng

Phùng Văn Minh 
 Quản trị mạng

1
Nguyễn Ngọc Dũng 

 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo trì)

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo 

trì)

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo 

trì)

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 

(lắp ráp, cài đặt, bảo trì)

2

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo 

trì)

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo 

trì)

1
Vũ Thị Ngân

Hóa học tính toán
Vũ Thị Ngân

Hóa học tính toán

Dương Diệp Thanh 
Hiền

Ứng dụng tin học 
trong dạy học Vật lý

2
Vũ Thị Ngân

Hóa học tính toán
Vũ Thị Ngân

Hóa học tính toán

Dương Diệp Thanh 
Hiền

Ứng dụng tin học 
trong dạy học Vật lý

1
Đoàn Thị Thu Cúc 
 Tin học đại cương

Nguyễn Thị Loan 
 Công nghệ .NET

Nguyễn Ngọc Minh
Ứng dụng tin học 

trong dạy học Vật lý

2
Đoàn Thị Thu Cúc 
 Tin học đại cương

Đoàn Thị Thu Cúc 
 Tin học đại cương

Nguyễn Thị Loan 
 Lập trình trên Windows

Nguyễn Thị Loan 
 Công nghệ .NET

Nguyễn Ngọc Minh
Ứng dụng tin học 

trong dạy học Vật lý

1
Nguyễn Thị Kim Phượng

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 
Phượng

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 
Phượng

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim Phượng
Tin học đại cương

2
Nguyễn Thị Kim Phượng

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 
Phượng

Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 
Phượng

Tin học đại cương

Hồ Văn Lâm 
 Lập trình ứng dụng 

Web

1
Nguyễn Thanh Bình 

 Công nghệ Java

2
Trần Thiên Thành 

 Lập trình hướng đối 
tượng

Trần Thiên Thành 
 Lập trình hướng đối 

tượng

Lê Quang Hùng 
 Lập trình hướng đối 

tượng

Nguyễn Thanh Bình 
 Công nghệ Java
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Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

3
Lê Xuân Việt 

 Đại cương về Tin học

Lê Xuân Việt 
 Đại cương về Tin 

học

Nguyễn Thị Tuyết 
 Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu 2

4
Phạm Văn Việt 

 Lập trình hướng đối 
tượng

Nguyễn Thanh Bình 
 Tin học đại cương

3
Đinh Thị Mỹ Cảnh 
 Tin học đại cương

4
Vũ Sơn Lâm 

 Phát triển phần mềm 
chuyên nghiệp

Vũ Sơn Lâm 
 Phát triển phần mềm 

chuyên nghiệp

Trần Thị Liên
Tin học đại cương

Đoàn Thị Thu Cúc 
 Tin học đại cương

3
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim Phượng
Tin học đại cương

4
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
Tin học đại cương

Đinh Thị Mỹ Cảnh 
 Tin học đại cương

Đinh Thị Mỹ Cảnh 
 Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim Phượng
Tin học đại cương

3
Đoàn Thị Thu Cúc 
 Tin học đại cương

Nguy  ễn Thị Anh Thi 
Nguyễn Thị Tuyết 
 Tin học đại cương

Nguyễn Thanh Bình 
 Phát triển phần mềm 

hướng đối tượng

4
Nguyễn Thành Đạt 
 Tin học đại cương

Nguy  ễn Thị Anh Thi 

3
Nguyễn Thị Anh Thi 

 Đào tạo trực tuyến (e-
Learning) và ứng dụng

Nguyễn Thị Anh Thi 
 Tin học đại cương

Nguyễn Thị Anh Thi 
 Đào tạo trực tuyến (e-
Learning) và ứng dụng

Đoàn Thị Thu Cúc 
 Tin học đại cương

4
Nguyễn Thị Anh Thi 
 Tin học đại cương

3

4
Nguyễn Thành Đạt 
 Tin học đại cương

3
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
Thương mại điện tử

Nguy  ễn Thị Anh Thi 
Nguyễn Thành Đạt 
 Tin học đại cương

4
Đoàn Thị Thu Cúc 
 Tin học đại cương

Nguyễn Thị Kim 
Phượng

Thương mại điện tử
Nguy  ễn Thị Anh Thi 

Đinh Thị Mỹ Cảnh 
 Tin học đại cương

3
Vũ Sơn Lâm 

 Phát triển phần 
mềm chuyên nghiệp

Đinh Thị Mỹ Cảnh 
 Kiểm thử và đảm bảo 
chất lượng phần mềm

4

3
Phùng Văn Minh 

 Đánh giá hiệu năng 
mạng

Phùng Văn Minh 
 An ninh mạng

Phùng Văn Minh 
 Đánh giá hiệu năng 

mạng

Phùng Văn Minh 
 An ninh mạng

4
Nguyễn Ngọc Dũng 

 Thiết bị mạng
Phùng Văn Minh 
 Quản trị mạng

3

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo 

trì)

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo 

trì)

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 

(lắp ráp, cài đặt, bảo trì)

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 

(lắp ráp, cài đặt, bảo trì)

Nguyễn Ngọc Dũng 
 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo 

trì)

4
Nguyễn Ngọc Dũng 

 Thực hành máy ơnh 
(lắp ráp, cài đặt, bảo trì)

3

4
Hồ Văn Lâm 

 Lập trình ứng dụng 
Web

Phạm Văn Việt 
 Lập trình hướng đối 

tượng

3
Nguyễn Thị Loan 
 Công nghệ .NET

Lê Xuân Việt 
 Đại cương về Tin học

Nguyễn Ngọc Minh
Ứng dụng tin học 

trong dạy học Vật lý

4
Nguyễn Thị Loan 
 Công nghệ .NET

Dương Hoàng 
Huyên 

 Lập trình cơ bản

Trần Thiên Thành 
 Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật

Nguyễn Ngọc Minh
Ứng dụng tin học 

trong dạy học Vật lý

3
Trần Thị Liên

Tin học đại cương
Nguyễn Thị Loan 
 Công nghệ .NET

4
Hồ Văn Lâm 

 Lập trình ứng dụng 
Web

3

4
Phùng Văn Minh 
 Đại cương về Tin 

học

Phùng Văn Minh 
 Đại cương về Tin học

Lê Quang Hùng 
 Lập trình hướng đối 

tượng

Hồ Văn Lâm 
 Lập trình ứng dụng 

Web

Lưu ý: Ca 1 bắt đầu từ 13h00'. Ca 2 bắt đầu từ 15h00'.

4T.402

4T.403

4T.404.1

4T.201.3

4T.301.1

4T.301.2

4T.302

4T.303

4T.401

4T.201.2

BUỔI CHIỀU

4T.101.1

4T.101.2

4T.101.3

4T.201.1


